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Nh n xét v  ph ng pháp ch ng t  k  toánậ ề ươ ứ ừ ế

Ch ng t  giúp k  toán thu th p đ c nh ng ứ ừ ế ậ ượ ữ
kh i l ng d  li u l n.ố ượ ữ ệ ớ

V n đ  đ t ra là c n ph i có ph ng pháp ấ ề ặ ầ ả ươ
đ  phân lo i các d  li u.ể ạ ữ ệ

  TÀI KHO N K  TOÁNẢ Ế  đ m nh n công vi c ả ậ ệ
phân lo i các d  li u t  ch ng t .ạ ữ ệ ừ ứ ừ

Nh ng các d  li u này ch a có tính h  ư ữ ệ ư ệ
th ng, ch a tr  thành h  th ng thông tin.ố ư ở ệ ố
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CÁC PH NG PHÁP K  TOÁNƯƠ Ế

Ghi s  képổ

Tài kho nả
Ch ng t  vàứ ừ

Ki m kê k  toánể ế
T ng h p vàổ ợ

Cân đ i k  toánố ế

Tính giá

S  đ  m i quan h  gi a các ph ng pháp k  toánơ ồ ố ệ ữ ươ ế
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1. TÀI KHO N K  TOÁNẢ Ế

 
1.1 KHÁI NI MỆ

1.2 N I DUNG – K T C U C A TÀI KHO NỘ Ế Ấ Ủ Ả

1.3 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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1.1 KHÁI NI MỆ

 TÀI KHO N K  TOÁNẢ Ế

      Là ph ng pháp k  toánươ ế  dùng đ  ể theo 

dõi m t cách th ng xuyên, liên t c và có h  ộ ườ ụ ệ

th ng v  ố ề tình hình hi n cóệ  và s  bi n đ ngự ế ộ  

c a t ng ủ ừ đ i t ng k  toánố ượ ế  c  th .ụ ể
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N i dung c a tài kho nộ ủ ả :
- S  DỐ Ư: ph n ánh tình hình hi n có c a đ i ả ệ ủ ố
t ng k  toán t i m t th i đi m nh t đ nh.ượ ế ạ ộ ờ ể ấ ị

+ S  d  đ u kỳ.ố ư ầ
+ S  d  cu i kỳ.ố ư ố

- S  PHÁT SINHỐ : ph n ánh s  bi n đ ng c a ả ự ế ộ ủ
các đ i t ng k  toán trong kỳ.ố ượ ế

+ S  phát sinh tăng.ố
+ S  phát sinh gi m.ố ả

SDCK = SDĐK + SPS tăng - SPS gi mả

Ví dụ

1.2 N I DUNG – K T C U C A TÀI KHO NỘ Ế Ấ Ủ Ả
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1.2 N I DUNG – K T C U C A TÀI KHO NỘ Ế Ấ Ủ Ả

 Đ I T NGỐ ƯỢ BI N Đ NGẾ Ộ

TĂNG GI MẢ

Ti n m tề ặ

Vay ng n h nắ ạ

Hàng hóa

…

Thu

Vay 

Nh pậ
…

Chi 

Trả
Xu tấ
…

         * Các đ i t ng k  toán v n đ ng theo 2 h ng đ i l p         ố ượ ế ậ ộ ướ ố ậ
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1.2 N I DUNG – K T C U C A TÀI KHO NỘ Ế Ấ Ủ Ả

 K t c u c a tài kho n trên LÝ THUY Tế ấ ủ ả Ế :

  Tên TK …Nợ Có

Debit Credit 

          Hai t  “N ” và “Có” mang tính quy cừ ợ ướ
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1.2 K T C U TÀI KHO NẾ Ấ Ả

Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TK đ i ngố ứ S  ti nố ề

S
ố

Ngày NỢ CÓ

 K t c u c a tài kho n trên TH C Tế ấ ủ ả Ự Ế:

         Tên tài kho n: ….      S  hi u: …ả ố ệ
       Tháng … Năm …
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1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế

 
N I DUNGỘ
KINH TẾ

CÔNG D NGỤ
& K T C UẾ Ấ

M C Đ  T NGỨ Ộ Ổ
H P, CHI TI TỢ Ế

-TK ph n ánh TSả

-TK ph n ánh NVả

-TK ph n ánhả
quá trình kinh doanh

- TK ch  y u:ủ ế
 + TK ph n ánh TSả
 + TK ph n ánh NVả
 + TK h n h pỗ ợ

- TK đi u ch nhề ỉ

- TK nghi p vệ ụ

- TK t ng h pổ ợ

- TK chi ti tế
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TK ph n ánh TÀI S Nả Ả :

Tên TK …Nợ Có

S  d  đ u kỳố ư ầ

S  phát sinh ố
TĂNG

S  phát sinh ố
GI MẢ

C ng phát sinhộ C ng phát sinhộ

S  d  cu i kỳố ư ố

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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TK ph n ánh TÀI S Nả Ả :
VÍ D  1Ụ :

Ngày 1/12/2006, công ty X t n qu  ti n m t 200 tr.ồ ỹ ề ặ

Các kho n thu chi phát sinh trong tháng nh  sau:ả ư

1. Phi u chi s  12 ngày 12/12: Tr  l ng cho CNV 130 tr.ế ố ả ươ

2. Phi u thu s  10 ngày 13/12: Thu t  bán hàng 160 tr.ế ố ừ

3. Phi u thu s  11 ngày 15/12: Rút TGNH v  nh p qu  180tr.ế ố ề ậ ỹ

4. Phi u chi s  13 ngày 18/12: Chi mua NVL 190tr.ế ố

YÊU C U: - Ph n ánh thông tin trên vào tài kho n TMẦ ả ả

          - Xác đ nh s  ti n t n vào ngày 31/12/2006.ị ố ề ồ

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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Tên tài kho n: TI N M T      S  hi u: 111ả Ề Ặ ố ệ

Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TK đ i ngố ứ S  ti nố ề

Số Ngày NỢ CÓ

S  d  đ u kỳố ư ầ 200

PC12

PT10

PT11

PC13

12/12

13/12

15/12

18/12

- Chi l ng cho ươ
CNV
- Thu ti n bán ề
hàng
- Rút TGNH v  ề
nh p qu .ậ ỹ
- Chi mua NVL

160

180

130

190

C ng phát sinhộ 340 320

S  d  cu i kỳố ư ố 220

VÍ D  1Ụ :

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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TK ph n ánh NGU N V Nả Ồ Ố :

Tên TK …Nợ Có

S  d  đ u kỳố ư ầ

S  phát sinh ố
GI MẢ

S  phát sinh ố
TĂNG

C ng phát sinhộ C ng phát sinhộ

S  d  cu i kỳố ư ố

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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TK ph n ánh NGU N V N:ả Ồ Ố
VÍ D  2Ụ :

Vào ngày 1/8/N,s  ti n mà đ n v  còn n  ngân hàng là 200 tr.ố ề ơ ị ợ

Trong tháng, có các NVPS liên quan đ n kho n vay:ế ả

1. Đ n v  dùng s  ti n thu t  bán hàng 140 tr đ  tr  n  vay NH.ơ ị ố ề ừ ể ả ợ

2. Doanh nghi p vay ng n h n NH 300 tr đ  tr  n  NB.ệ ắ ạ ể ả ợ

3. Dùng TM 100tr đ  thanh toán kho n n  NH đ n h n.ể ả ợ ế ạ

YÊU C UẦ :

- Ph n ánh thông tin trên vào TK “Vay ng n h n”ả ắ ạ

- Xác đ nh s  d  TK này vào ngày 31/8/2006.ị ố ư

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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Ví d  2:ụ

TK Vay ng n h nắ ạNợ Có

ĐK: 200

(1)    140

(3)    100

        300     (2)

CPS:     240 CPS:  300

CK: 260

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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  TK h n h p:ỗ ợ
là TK v a ph n ánh TÀI S N v a ph n ánh NGU N ừ ả Ả ừ ả Ồ
V NỐ
TK ph i thu khách hàng và TK ph i tr  ng i bán.ả ả ả ườ

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế

  Tìm hi u TK ph i thu khách hàngể ả

AKH-X
Giao hàng

N  ph i thu tăngợ ả

TS tăngNợ TK PTKH

KH-Y
Tr  tr c ả ướ

ti nề

Nghĩa v  ph i tr  tăngụ ả ả

NV tăng Có TK PTKH
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 TK ph n ánh CHI PHÍả

TÊN TK ....Nợ Có

Phát sinh
TĂNG

Phát sinh
GI MẢ

TÊN TK ....Nợ Có

Phát sinh
GI MẢ

Phát sinh
TĂNG

KHÔNG
CÓ
SỐ
DƯ

KHÔNG
CÓ
SỐ
DƯ

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế

TK ph n ánh DOANH THU & THU NH Pả Ậ

TK

ph nả

ánh

QT

KD



22/03/10 21

TK đi u ch nhề ỉ :

• Là TK luôn đi kèm v i TK ch  y u mà nó đi u ch nh ớ ủ ế ề ỉ
• Nh m ph n ánh giá tr  th c t  c a TS ho c NV t i ằ ả ị ự ế ủ ặ ạ

đ n v  mà  TK ch  y u không ph n ánh đ c t i ơ ị ở ủ ế ả ượ ạ
th i đi m tính toán.ờ ể

TK đi u ch nhề ỉ

TK đi u ch nh tăngề ỉ TK đi u ch nh gi mề ỉ ả

TK đi u ch nh v a tăng v a gi mề ỉ ừ ừ ả

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế



22/03/10 22

•Dùng đ  đi u ch nh gi m b t s  li u cho TK ể ề ỉ ả ớ ố ệ
ch  y u mà nó đi u ch nhủ ế ề ỉ

•Công d ngụ : Nh m ph n ánh đúng giá tr  th c ằ ả ị ự
t  c a TS hay NV t i th i đi m đi u ch nhế ủ ạ ờ ể ề ỉ

•K t c uế ấ : ng c v i k t c u c a TK mà nó ượ ớ ế ấ ủ
đi u ch nhề ỉ

•Các TK thu c nhóm này:ộ
+ TK “Hao mòn TSCĐ”.
+ Nhóm TK d  phòngự

 TK đi u ch nh gi mề ỉ ả :

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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TK v a đi u ch nh tăng v a đi u ch nh ừ ề ỉ ừ ề ỉ

gi mả :

•K t h p k t c u c a TK đi u ch nh tăng và ế ợ ế ấ ủ ề ỉ

TK đi u ch nh gi m.ề ỉ ả

•Các TK thu c nhóm này:ộ

+ TK “chênh l ch đánh giá tài s n”.ệ ả

+ TK “chênh l ch t  giá h i đoái”…ệ ỷ ố

1.4 PHÂN LO I TÀI KHO N K  TOÁNẠ Ả Ế
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TÌM HI U H  TH NG TK K  TOÁN VI T NAMỂ Ệ Ố Ế Ệ

• TK ph n ánh TÀI S Nả Ả : TK lo i 1, 2ạ

 Các đ i t ng k  toán đa d ng nên các TK cũng đa d ngố ượ ế ạ ạ
đ  ph n ánh đ c đi m c a đ i t ng k  toán.ể ả ặ ể ủ ố ượ ế

•  TK ph n ánh NGU N V Nả Ồ Ố : TK lo i 3, 4 ạ

•  TK doanh thu & thu nh pậ : TK lo i 5, 7ạ

•  TK chi phí: TK lo i 6, 8ạ

•  TK xác đ nh KQKDị : TK lo i 9ạ

•  TK ngoài b ng CĐKTả : TK lo i 0ạ
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2. GHI S  KÉPỔ

 
2.1 Ghi s  képổ

2.3 Ý nghĩa c a ph ng pháp Ghi s  képủ ươ ổ

2.2 Đ nh kho n k  toán ị ả ế
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2.1 GHI S  KÉP Ổ

GHI S  KÉPỔ :

- Là ph ng pháp k  toánươ ế  ph n ánh các ả
nghi p v  kinh t  tài chính phát sinhệ ụ ế

- Vào ít nh t hai TK k  toánấ ế  liên quan, m t TK ộ
ghi N  và m t TK ghi Cóợ ộ

- V i ớ s  ti n b ng nhauố ề ằ

Ví dụ: mua HH tr  giá 50 tr, thanh toán b ng ti n m t.ị ằ ề ặ

TK ti n m tề ặ TK hàng hóa

50 50
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D a trên n i dung NVKT PS trên ch ng t  ự ộ ứ ừ
g c, k  toán xác đ nh:ố ế ị
- Ghi n  TK nào và bao nhiêu ti n ?ợ ề
- Ghi có TK nào và bao nhiêu ti n ?ề

2.2 Đ NH KHO N K  TOÁNỊ Ả Ế  

Đ nh kho nị ả
k  toánế

Đ nh kho nị ả
gi n đ n ả ơ

Đ nh kho nị ả
ph c t pứ ạ
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2.2 Đ NH KHO N K  TOÁNỊ Ả Ế

Đ nh kho n gi n ị ả ả
đ nơ :

- Là đ nh kho n liên quan ị ả
đ n 2 TK t ng h p.ế ổ ợ

VÍ DỤ: Thanh toán 4 tr ti n ề
mua CCDC b ng ti n m t.ằ ề ặ

N  TK 153 – “CCDC”: 4ợ
     Có TK 111 – “Ti n m t”: 4ề ặ

Đ nh kho n ph c ị ả ứ
t pạ :

- Là đ nh kho n liên quan ị ả
đ n ít nh t 3 TK t ng h p.ế ấ ổ ợ

VÍ DỤ: KH thanh toán 500 tr 
ti n hàng còn n , 40% b ng ề ợ ằ
ti n m t và 60% chuy n ề ặ ể
kho n.ả

N  TK 111-“Ti n m t”: 200ợ ề ặ
    N  TK 112 - “TGNH”  : 300ợ
        Có TK 131-“PThu KH”:500
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2.3 Ý NGHĨA C A PH NG PHÁP GHI S  KÉPỦ ƯƠ Ổ

Ph n ánh n i dung c a NVKT, tài chính và ả ộ ủ
nguyên nhân tăng, gi m c a t ng đ i t ng k  ả ủ ừ ố ượ ế
toán  Phân tích ho t đ ng kinh t .ạ ộ ế

Ki m tra vi c ph n ánh các NVKT vào TK có ể ệ ả
chính xác hay không.

T ng PS Nổ Ợ
c a t t c  các ủ ấ ả
TK t ng h pổ ợ

=
T ng PS CÓổ

c a t t c  các ủ ấ ả
TK t ng h pổ ợ
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3. KT T NG H P VÀ KT CHI TI TỔ Ợ Ế

 K  TOÁN T NG H PẾ Ổ Ợ  K  TOÁN CHI TI TẾ Ế

- Ph n ánh NVKT phát sinh ả
vào TK t ng h p (TK c p 1)ổ ợ ấ

- S  d ng th c đo giá tr .ử ụ ướ ị

- Cung c p các ch  tiêu t ng ấ ỉ ổ
quát v  tình hình TS, NV ề
cho các đ i t ng s  d ng ố ượ ử ụ
thông tin.

- Ph n ánh NVKT PS vào ả
TK chi ti t (TK c p 2 ho c ế ấ ặ
s , th  chi ti t)ổ ẻ ế

- Cung c p s  li u chi ti t ấ ố ệ ế
ph c v  cho đi u hành ho t ụ ụ ề ạ
đ ng, gi i quy t v n đ  ộ ả ế ấ ề
phát sinh m t cách nh y ộ ạ
bén, nhanh chóng.

- S  d ng th c đo giá tr , ử ụ ướ ị
hi n v t và th i gian lao ệ ậ ờ
đ ngộ
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3. KT T NG H P VÀ KT CHI TI TỔ Ợ Ế

M i quan h  gi a KT t ng h p và KT chi ti tố ệ ữ ổ ợ ế

=

=

S  dố ư
SPS tăng
SPS gi mả

TK c p 2ấ
M  choở

TK c p 1ấ

S  dố ư
SPS tăng
SPS gi mả

TK
c pấ

1

S  dố ư
SPS tăng
SPS gi mả

S  chi ti tổ ế
m  choở

TK c p 1ấ
/ TK c p 2ấ

S  dố ư
SPS tăng
SPS gi mả

TK c p 1ấ
ho cặ

TK c p 2ấ

D ng 1ạ

D ng 2ạ
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 S  c n thi t ph i ki m tra s  li u k  ự ầ ế ả ể ố ệ ế
toán:

- Kh  năng x y ra sai sót trong quá ả ả
trình ghi s  k  toán.ổ ế

- Yêu c u đ i v i s  li u trên s  k  ầ ố ớ ố ệ ổ ế
toán tr c khi l p các báo cáo k  toán là ướ ậ ế
chính xác, trung th cự

4. Đ i chi u – Ki m tra s  li u k  toánố ế ể ố ệ ế
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4. Đ i chi u – Ki m tra s  li u k  toánố ế ể ố ệ ế

  
4.1 Ki m tra s  li u trên tài kho n t ng h pể ố ệ ả ổ ợ

4.2 Ki m tra s  li u trên tài kho n chi ti tể ố ệ ả ế

-B ng đ i chi u s  d  và s  phát sinh cácả ố ế ố ư ố
Tài kho nả
- B ng đ i chi u s  d  và s  phát sinh ki uả ố ế ố ư ố ể
bàn cờ

- B ng chi ti t s  d  và s  phát sinhả ế ố ư ố

 Các ph ng pháp ki m tra s  li u k  toán:ươ ể ố ệ ế
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 B ng đ i chi u s  d  và s  phát sinh:ả ố ế ố ư ố

4.1 Ki m tra s  li u trên tài kho n t ng h pể ố ệ ả ổ ợ

Là b ng kê t t c  SDĐK, SPS trong kỳ và SDCK ả ấ ả
c a t t c  các TK t ng h pủ ấ ả ổ ợ .  (Xem m u 3.2 GT/106)ẫ

Tính cân đ iố
T ng S  Dổ Ố Ư

bên NỢ
c a các TK ủ

=
T ng S  Dổ Ố Ư

bên CÓ
c a các TK ủ

T ng PS Nổ Ợ
c a các TKủ

=
T ng PS CÓổ
c a các TK ủ

T ng SDCKổ
c a các TK ủ

= T ng SDĐK+T ng PS tăng–T ng PS gi mổ ổ ổ ả
c a các TKủ
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H n ch  c a B ng cân đ i tài kho nạ ế ủ ả ố ả : 

Không ki m tra đ c 04 sai sót:ể ượ
- Sai quan h  đ i ng TK.ệ ố ứ
- B  sót nghi p v .ỏ ệ ụ
- Ghi trùng bút toán.

- Sai cùng m t s  ti n.ộ ố ề
 Kh c ph c h n ch  trên, ng i ta s  ắ ụ ạ ế ườ ử

d ng B ng cân đ i tài kho n ki u bàn ụ ả ố ả ể
c .ờ

4.1 Ki m tra s  li u trên tài kho n t ng h pể ố ệ ả ổ ợ
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 B ng cân đ i tài kho n ki u bàn c :ả ố ả ể ờ
- Có tác d ng nh  b ng cân đ i tài kho n.ụ ư ả ố ả
- Ph n ánh quan h  đ i ng gi a các TK k  toán ả ệ ố ứ ữ ế

liên quan giúp cho vi c ki m tra tính h p lý ệ ể ợ
c a quan h  kinh t  đã phát sinh và phát hi n ủ ệ ế ệ
ra l i ghi sai quan h  đ i ng TK.ỗ ệ ố ứ

- B ng này không phát hi n đ c l i: sai cùng s  ả ệ ượ ỗ ố
ti n, ghi trùng bút toán và b  sót nghi p v .ề ỏ ệ ụ

- N u đ n v  s  d ng quá nhi u TK và phát sinh ế ơ ị ử ụ ề
quá nhi u nghi p v  thì vi c l p b ng r t m t ề ệ ụ ệ ậ ả ấ ấ
th i gian ờ  th c t  ít dùng.ự ế

4.1 Ki m tra s  li u trên tài kho n t ng h pể ố ệ ả ổ ợ
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B ng chi ti t s  d  và s  phát sinh:ả ế ố ư ố
- Là b ng kê s  li u  các TK c p 2, s  ả ố ệ ở ấ ổ
th  k  toán chi ti t theo t ng TK t ng h p. ẻ ế ế ừ ổ ợ
Sau đó, đ i chi u v i s  li u trên TK t ng ố ế ớ ố ệ ổ
h p.ợ
- M u b ng t ng h p chi ti t các TK ẫ ả ổ ợ ế
th ng khác nhau và s  li u k  toán chi ườ ố ệ ế
ti t ghi vào các b ng có th  b ng ti n, ế ả ể ằ ề
b ng hi n v t tùy theo đ c đi m và yêu ằ ệ ậ ặ ể
c u qu n lý c a t ng đ i t ng k  toán.ầ ả ủ ừ ố ượ ế

(m u 3.4 GT/110).ẫ

4.2 Ki m tra s  li u trên tài kho n chi ti tể ố ệ ả ế
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